
STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

1 2 Nguyễn Anh Hưng x 273443996 27/05/2008
Công an tỉnh Bà Riạ - 

Vũng Tàu

Ấp 3. Hòa Bình, 

Xuyên Mộc, Bà 

Riạ - Vũng Tàu

28 Đạt

2 5 Lê Thị Sóc x 022256598 06/07/2011
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh

180 Lê Quang 

Định, Phường 14, 

quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

HỘ KINH 

DOANH 

TRẦN VĂN 

THẮNG

29 Đạt

3 6 Nguyễn Nhất Duy x 079091002260 07/04/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

30 Đạt

4 7 Nguyễn Thị Cẩm Tú x 371782590 07/07/2012
Công an tỉnh Kiên 

Giang
30 Đạt

5 8
Nguyễn Thụy Phương 

Uyên
x 083183000282 20/12/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

29 Đạt

6 9 Lê Thị Thu x 174723915 17/02/2014
Công an tỉnh Thanh 

Hóa
30 Đạt

7 10 Ngô Thanh Toàn x 301096453 03/07/2015
Công an tỉnh Long 

An
30 Đạt

8 11 Nguyễn Thị Bảo Châu x 024366840 26/04/2005
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

9 12 Đặng Hồng Đức x 024460358 18/09/2014
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

199-205 Nguyễn 

Thái Học, 

phường Phạm 

Ngũ Lão, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN KINH 

DOANH 

TIỆN LỢI 

SÀI GÒN 

CO.OP

Mẫu 03b       KẾT QUẢ THI - CA 08 GIỜ 30, NGÀY 10/07/2018

TẠI HỘI TRƯỜNG - BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM - (CA Công Thương)

(18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1)



STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND
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Kết 

quả

10 13 Phạm Thị Thúy Vy x 024062311 11/12/2013
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

11 14 Đỗ Lê Bình x 024761799 23/06/2011
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

12 15 Nguyễn Thị Mai Trâm x 023673165 30/11/2012
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

13 16 Trần Thị Như Hạnh x 025821229 04/11/2013
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

14 17 Nguyễn Thị Hồng Ngọc x 024760177 25/05/2007
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

15 18 Hồ Thị Diệu Hiền x 024019052 08/07/2015
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

16 19 Nguyễn Ngọc Tiến x 023735480 08/07/2014
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

17 20 Phạm Hồng Lệ x 079173000049 08/12/2015

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

28 Đạt

18 21 Trương Thị Hồng Quyên x 025086659 28/02/2009
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

19 23 Lê Thị Trang x 025317132 27/07/2010
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
22

Không 

đạt

20 25 Nguyễn Thị Cẩm Tiên x 025164948 13/08/2009
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN SÀI 

GÒN CO.OP 

ĐÌNH CHIỂU

357 Quốc lộ 22, 

ấp Thượng, xã 

Tân Thông Hội, 

huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN SÀI 

GÒN CO.OP 

CỦ CHI

168 Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường 6, 

Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh



STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

21 26 Nguyễn Châu Minh x 023307839 12/11/2012
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

22 27 Đoàn Thị Tuyết Nhung x 079170006173 25/07/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

28 Đạt

23 28 Huỳnh Thị Mai Hoa x 031327355 16/05/2014
Công an Thành phố 

Hải Phòng
30 Đạt

24 29 Vương Công Toàn x 022864214 17/09/2015
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

25 30
Nguyễn Ngọc Thanh 

Vân
x 079185013066 20/06/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

30 Đạt

26 31 Hà Thị Thanh Tâm x 079185004620 10/08/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

28 Đạt

27 32 Trần Ngọc Thạch x 023536125 03/10/2014
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

28 33 Vương Ngọc Thảo x 023381141 26/10/2015
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

29 34 Nguyễn Thị Thủy x 024972324 21/08/2008
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

30 35 Lê Thị Mỹ Phượng x 025452919 04/04/2011
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

31 36
Nguyễn Hoàng Thanh 

Thủy
x 025573598 17/05/2012

Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN SÀI 

GÒN CO.OP 

ĐÌNH CHIỂU

412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, 

Phường 5, Quận 

3, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

SEVEN 

SYSTEM 

VIỆT NAM

168 Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường 6, 

Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh
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32 37 Võ Hoài Phong x 025346656 01/12/2010
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

33 38 Trần Duy Quang x 273513817 20/07/2010
Công an tỉnh Bà Riạ - 

Vũng Tàu
30 Đạt

34 39 Trương Đình Bảo Duy x 221304777 26/04/2017
Công an tỉnh Phú 

Yên
30 Đạt

35 40 Nguyễn Phương Thanh x 025830806 19/05/2014
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

36 41 Đặng Đình Quang x 025606518 20/02/2012
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

37 42 Võ Thị Thanh Ngân x 301663637 07/11/2016
Công an tỉnh Long 

An
29 Đạt

38 43 Nguyễn Bửu Trân x 079194003215 27/02/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

29 Đạt

39 44 Phạm Thị Kim Trinh x 025788672 09/07/2013
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

40 47 Nguyễn Thị Hồng Vân x 024639714 16/09/2014
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

41 49 Trần Minh Thành x 025733771 27/05/2013
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

42 51 Thân Vũ Chiến x 241690164 05/08/2013
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
29 Đạt

Số 1 đường số 

17A, Khu phố 

11, phường Bình 

Trị Đông B, quận 

Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH AEON 

VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH

412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, 

Phường 5, Quận 

3, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

SEVEN 

SYSTEM 

VIỆT NAM



STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
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43 52 Lê Hoài Nam x 385591662 29/09/2011
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
28 Đạt

44 53 Đinh Mỹ Phụng x 079191007215 18/05/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

30 Đạt

45 54 Nguyễn Thái Sơn x 079093001429 22/04/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

28 Đạt

46 61 Lê Thanh Xuân x 079197004541 08/11/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

30 Đạt

47 62 Cái Tấn Pháp x 024977642 01/08/2008
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

48 64 Võ Minh Hiếu x 025235447 15/03/2014
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

49 65 Trần Hoàng Thiện x 024107351 01/08/2011
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

50 66 Ngô Thị Kim Chi x 024565454 01/08/2006
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

51 67 Nguyễn Thị Yến Thu x 321733696 25/08/2014
Công an tỉnh Bến 

Tre
28 Đạt

52 70 Vũ Đức Phong x 024776402 12/05/2015
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

53 71 Võ Thị Kim Chi x 331768513 05/12/2011
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
26 Đạt

Số 1 đường số 

17A, Khu phố 

11, phường Bình 

Trị Đông B, quận 

Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH AEON 

VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH

Lầu 7, 184 Nam 

Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường 06, Quận 

3, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH MTV 

MINISO 

VIỆT NAM



STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND
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54 72 Ngô Thị Kim Thanh x 341728199 29/06/2010
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
24 Đạt

55 75 Trần Thị Kim Thắm x 079192004364 07/05/2017
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
25 Đạt

56 77 Nguyễn Thị Tài Lộc x 025423458 28/04/2011
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
24 Đạt

57 78 Lương Hà Nhật Vy x 024805139 09/09/2014
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
22

Không 

đạt

58 80 Nguyễn Thị Vân Anh x 025279059 16/09/2013
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
23

Không 

đạt

59 81 Nguyễn Trần Bảo Trân x 025073682 03/06/2009
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
25 Đạt

60 82 Lương Thị Hằng x 285365314 12/06/2008
Công an tỉnh Bình 

Phước
27 Đạt

61 84 Nguyễn Quang Huy x 025112421 30/03/2009
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
24 Đạt

62 85 Huỳnh Thế Luân x 215284878 28/06/2017
Công an tỉnh Bình 

Định
25 Đạt

63 90 Đinh Thị Hải Yến x 230737429 10/07/2015 Công an tỉnh Gia Lai 26 Đạt

64 96 Đinh Công Hải x 272229519 19/12/2012
Công an tỉnh Đồng 

Nai
23

Không 

đạt

Lầu 7, 184 Nam 

Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường 06, Quận 

3, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH MTV 

MINISO 

VIỆT NAM



STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
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65 99 Trần Ngọc Phương Uyên x 079199003802 14/11/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

28 Đạt

66 100
Đặng Nguyễn Quỳnh 

Như
x 272599396 28/09/2016

Công an tỉnh Đồng 

Nai
29 Đạt

67 104 Nguyễn Thị Thanh Thảo x 301590923 22/01/2016
Công an tỉnh Long 

An
29 Đạt

68 105 Đỗ Thế Lực x 025800907 18/11/2013
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

69 107 Lê Thị Diễm Hằng x 341678431 05/08/2016
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
29 Đạt

70 108 Nguyễn Thị Thanh Thúy x 331629644 05/07/2006
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
28 Đạt

71 109 Tô Thị Thảo x 187749587 30/11/2015
Công an tỉnh Nghệ 

An
25 Đạt

72 110 Huỳnh Kim Mai x 025834741 10/12/2013
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

73 111 Trần Quốc Bảo x 025547830 21/12/2011
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

74 113 Hồ Thị Tuyết Ngọc x 025880014 05/04/2014
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

75 114 Nguyễn Trường Giang x 250905013 03/02/2016
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
28 Đạt

76 115 Nguyễn Thị Hà Trang x 241717451 04/09/2014
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
28 Đạt

Tầng 4, Tòa nhà 

Pax Sky, Số 123 

Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường 

06, Quận 3, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH CỬA 

HÀNG TIỆN 

LỢI GIA 

ĐÌNH VIỆT 

NAM



STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
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77 116 Đỗ Thị Thanh Thảo x 025628534 14/07/2012
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

78 117 Nguyễn Đức Hùng x 281136497 02/06/2012
Công an tỉnh Bình 

Dương
29 Đạt

79 120 Nguyễn Hoàng Công x 272022513 19/06/2006
Công an tỉnh Đồng 

Nai
29 Đạt

80 124 Huỳnh Bảo Như x 352272613 11/08/2010
Công an tỉnh An 

Giang
27 Đạt

81 126 Trương Thị Minh Thơ x 221318344 04/09/2009
Công an tỉnh Phú 

Yên
28 Đạt

82 127 Nguyễn Ngọc Ánh x 273530264 06/03/2013
Công an tỉnh Bà Riạ - 

Vũng Tàu
28 Đạt

83 131 Bành Thị Hoàng Yến x 025345783 20/10/2010
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
23

Không 

đạt

84 133 Đỗ Hoàng Tuấn x 321488861 16/03/2018
Công an tỉnh Bến 

Tre
29 Đạt

85 134 Kim Thị Thu Yến x 334904700 06/09/2017
Công an tỉnh Trà 

Vinh
30 Đạt

86 135 Hồ Diệp Công Khanh x 192023392 03/06/2016
Công an tỉnh Thừa 

Thiên Huế
26 Đạt

87 136 Nguyễn Quang Khải x 371768128 25/06/2012
Công an tỉnh Kiên 

Giang
29 Đạt

88 137 Trần Trọng Hiếu x 025015690 19/03/2009
Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

Tầng 4, Tòa nhà 

Pax Sky, Số 123 

Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường 

06, Quận 3, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH CỬA 

HÀNG TIỆN 

LỢI GIA 

ĐÌNH VIỆT 

NAM



STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
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89 139 Nguyễn Thị Mai Phương x 291151591 25/05/2012
Công an tỉnh Tây 

Ninh
28 Đạt

90 140 Đinh Ngọc Hân x 271705558 12/05/2011
Công an tỉnh Kiên 

Giang
30 Đạt

91 142 Lưu Minh Toàn x 301517455 20/02/2013
Công an tỉnh Long 

An
28 Đạt

92 145 Vũ Đức Tuấn Thọ x 251063294 09/12/2012
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
24 Đạt

93 146 Nguyễn Hữu Tín x 312256928 03/10/2011
Công an tỉnh Tiền 

Giang
24 Đạt

94 147 Đỗ Thị Cẩm Khuyên x 273566993 28/05/2012
Công an tỉnh Bà Riạ - 

Vũng Tàu
24 Đạt

95 149 Lê Nguyễn Thanh Vân x 272440109 19/08/2013
Công an tỉnh Đồng 

Nai
26 Đạt

Tầng 4, Tòa nhà 

Pax Sky, Số 123 

Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường 

06, Quận 3, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH CỬA 

HÀNG TIỆN 

LỢI GIA 

ĐÌNH VIỆT 

NAM


